
Đơn vị tính: 1000 đồng/m
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Từ Đến

7 Huyện Cầu Kè

Thị trấn Cầu Kè ( Đô thị loại 5 )

7.1 Đường 30 /4 Cống Năm Minh Đường vào Sóc Kha 2 1,200

7.2 Đường vào Sóc Kha Chùa Tà Thiêu 1 1,600

7.3 Giáp Chùa Tà Thiêu Giáp đầu Đường Lê Lai 1 4,000

7.4 Ngã Ba đường Lê Lai Ngã tư Ngân hàng 1 5,000

7.5 Ngã tư Ngân hàng Cầu Bang Chang 1 4,000

7.6 Cầu Bang Chang Cua Ông Nghĩa 1 1,600

7.7 Cua Ông Nghĩa Cua Châu Điền 1 1,300

7.8 Đường Nguyễn Hoà Luông Quốc lộ 54 Sóc Kha (Nhà bà Út Hiền) 2 1,100

7.9 Đường Nguyễn Văn Kế Quốc lộ 54 Giáp ranh xã Hoà Ân 2 1,000

7.10 Đường tránh Quốc lộ 54 Giáp đường 30/4 (khóm 1) Cầu đường tránh Quốc lộ 54 1 1,600

7.11 Cầu đường tránh Quốc lộ 54 Giáp đường 30/4 (khóm 8) 1 1,400

7.12 Đường Nguyễn Văn Trỗi Quốc lộ 54 (Chùa Vạn Niên Phong Cung) Đường tránh Quốc lộ 54 1 1,500

7.13 Đường Lê Lai Quốc lộ 54
Đến Sân Vận Động đến 

ngã tư Huyện uỷ cũ
1

1,400

7.14 Đường Lê Lai Ngã tư Huyện uỷ cũ Đường Lê lợi 1 2,000

7.15 Đường Nguyễn Thị Út Quốc lộ 54 Cống lương thực cũ 1 2,000
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7.16 Đường Nguyễn Thị Út Cống Lương thực cũ Ngã ba Khóm 3 1 1,800

7.17 Đường Lê Lợi Cầu sắt Cầu kè Chùa Phước Thiện 1 2,000

7.18 Đường Lê Lợi Cổng kho lương thực Giao nhau với Khóm 3 2 800

7.19 Đường Lý Tự Trọng Nhà thuốc Thạch An
Dọc bờ sông Cầu Kè đến hàng rào

Huyện uỷ mới
1 5,500

7.20 Đường Lý Tự Trọng Huyện uỷ mới Giáp đường Võ Thị Sáu 1 2,000

7.21 Đường Trần Phú Kho Bạc Giáp đầu cổng UBND huyện 1 5,500

7.22 Đường Trần Phú Đầu cổng UBND huyện Công an huyện 1 2,500

7.23 Đường Võ Thị Sáu Ngã tư ngân hàng Bến đò 1 2,000

7.24 Đường Trần Hưng Đạo Ngã tư ngân hàng Giáp ranh xã Hoà Tân 1 2,500

7.25 Đường Hai Bà Trưng Quốc lộ 54 Sóc Ruộng 3 800

7.26 Trung tâm chợ huyện 1 5,500

Các dãy phố chợ xã

7.27 Chợ Phong Thạnh 1,200

7.28 Chợ Phong Phú 800

7.29 Chợ Phố ấp 1 Phong Phú 800

7.30  Chợ Bà My Tam Ngãi 500

7.31 Chợ Cây Xanh Tam Ngãi 500

7.32 Chợ Trà Kháo Hòa Ân 500

7.33 Chợ Trà Ốt Thông Hòa 800

7.34 Chợ Thạnh Phú 600

7.35 Chợ Bến Đình An Phú Tân 420
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7.36 Chợ Đường Đức Ninh Thới 400

7.37 Chợ Mỹ Văn Ninh Thới 1,000

7.38 Chợ Bến Cát An Phú Tân 660

Quốc lộ

7.39 Cống Năm Minh Cua Chủ Xuân 700

7.40 Cua Chủ Xuân Cua Sáu Hưng 400

7.41 Cua Sáu Hưng Giáp huyện Trà Ôn 300

7.42 Cua Châu Điền Đường vào chùa Ô Mịch 1,000

7.43 Đường vào chùa Ô Mịch Cầu Phong Phú 800

7.44 Cầu Phong Phú Cống Phong Phú 1,000

7.45 Cống Phong Phú Giáp Cầu Phong Thạnh 500

7.46 Cầu Phong Thạnh Giáp Bưu điện Phong Thạnh 1,200

7.47  Bưu điện Phong Thạnh
Giáp Trường Tiểu học 

Phong Thạnh
550

7.48
Từ Trường Tiểu học Phong

Thạnh
Ranh Hạt 500

Tỉnh lộ

7.49 Tỉnh lộ 915 Từ giáp ranh huyện Trà Ôn Cống 6 Dũng 250

7.50 Cống Sáu Dũng Cống Rạch Rum 300

7.51 Cống Rạch Rum Giáp ranh huyện Tiểu Cần 280

7.52 Tỉnh lộ 911  Ấp 1 Thạnh Phú Cống 1 300

7.53 Từ Cống 1 Đài nước 250

7.54 Đài nước Cầu Thạnh Phú 400

Giá đất ở vị trí 1 huyện Cầu Kè Trang 3

DiaO
cO

nli
ne

.vn



Từ Đến

7 Huyện Cầu Kè

Ghi chúTT  Tên đường phố

Đoạn đường Loại 

đường

 phố

Giá đất

năm 

2012

7.55 Cầu Thạnh Phú Cây xăng Tám Nhơn 600

7.56 Cây xăng Tám Nhơn Giáp Tân An 300

Hương lộ

7.57 Hương lộ 50 Từ giáp thị trấn Cầu Kè Trạm Điện nông thôn 600

7.58 Trạm Điện nông thôn Ngã ba Trung tâm xã Hoà Tân 350

7.59 Ngã ba Trung tâm xã Hoà Tân Cầu Chín Lùn 200

7.60 Hương lộ 51 Từ Cầu Kinh Xáng Ao Sen chùa Khmer ấp Nhì 300

7.61 Ao Sen chùa Khmer ấp Nhì Cống Tư Trạng 250

7.62 Từ cống Tư Trạng Chợ Đường Đức 300

7.63 Hương lộ 29 Cống Bến Lộ Chùa Ấp Tư 250

7.64 Chùa Ấp Tư Phong Phú Trường Tiểu học Phong Phú 300

7.65
Từ Trường Tiểu học 

Phong Phú 
Tỉnh lộ 915 400

7.66 Tỉnh lộ 915 Sông Mỹ Văn 600

7.67 Hương lộ 32  Cầu Bà My Quốc lộ 54 Chùa Khmer (Bến Cây Xanh) 250

7.68 Chùa Khmer (Bến Cây Xanh) Nhà Ba Nhản 400

7.69 Nhà Ba Nhản  UBND xã An Phú Tân 250

7.70 Hương lộ 33 Cầu Kinh 15 Cầu chợ Trà Ốt 300

7.71 Cầu chợ Trà Ốt Tỉnh lộ 911 300

7.72 Hương lộ 34 Ấp 4 Phong Phú Giáp Định Quới B Cầu Quan 250

7.73 Hương lộ 8 Từ cầu Ô Rồm Chùa Cao đài ấp 3 Phong Thạnh 200

7.74
Chùa Cao đài ấp 3

 Phong Thạnh Giáp Quốc lộ 54 250
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7.75 Đường Thôn Rơm Phong Thạnh Từ Quốc lộ 54 Nhà Lâm Rỡ (Chín Sam) 1000

7.76 Nhà Lâm Rỡ (9 Sam) Cầu Đập ấp 1 Phong Thạnh 250

7.77
Đường Liên xã Hoà Tân - Châu Điền - 

Phong Phú
Tỉnh lộ 915 Chùa Rùm Sóc

200

7.78 Nhà Máy ông Bích Hương lộ 51 200

7.79 Đường Ô Tưng - Ô Rồm Từ Quốc lộ 54 Cầu Ô Rồm 250

7.80 Cầu Ô Rồm Chợ Trà Ốt 200

7.81 Đường Ngọc Hồ-Giồng Nổi Giáp Hương lộ 32 Hết đường nhựa (ấp Giồng Nổi) 200

7.82 Đường Bến Đình
Ngã ba lộ Ngọc Hồ -

Giồng Nổi 
Tỉnh lộ 915

250

7.83 Tỉnh lộ 915 Chợ Bến Đình 400

7.84 Đường lộ T10 Giáp Hương lộ 32 Tỉnh lộ 915 200

7.85 Đường đê bao Mỹ Văn Bà Nghệ Từ cống Sáu Dũng Cống Rạch Rum 200

7.86 Đường vào trung tâm xã Hòa Ân Từ giáp thị trấn Cầu Kè Chùa Sâm Bua 300

7.87 Từ Chùa Sâm Bua Cua Sáu Hưng 250

7.88 Đường vào Trung tâm xã Hoà Tân Ngã ba Trung tâm xã Hoà Tân Tỉnh lộ 915 200

7.89 Đường vào Trung tâm xã Tam Ngãi Giáp Hương lộ 32 Chợ Bà My 250

7.90 Đường nhựa Ranh Hạt -Cây Gòn Từ Quốc lộ 54 Hết đường nhựa Cây Gòn 250
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